
UBND THÀNH PHỐ SA ĐÉC 

BAN CHỈ ĐẠO XDĐSVH 
 

Số:          /KH- BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sa Đéc, ngày      tháng     năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa  

trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  

trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2023 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 2804/HD-BCĐ ngày 20/8/2023 của Ban Chỉ 

đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Tỉnh về việc 

Đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023.  Ban 

Chỉ đạo Phong trào thành phố Sa Đéc (BCĐ Thành phố) xây dựng kế hoạch 

đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn Thành phố năm 2023 với nội dung 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đảm bảo sự thống nhất trong triển khai thực hiện, sự phối hợp nhịp 

nhàng giữa các thành viên BCĐ Thành phố, Ban Công tác xã, phường, Ban Vận 

động khóm, ấp trong đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong 

trào trên địa bàn Thành phố năm 2023. 

- Qua kết quả đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa, đánh giá tình 

hình triển khai thực hiện Phong trào trên địa bàn Thành phố trong năm, từ đó, 

rút kinh nghiệm để triển khai cho năm sau. Đồng thời, làm cơ sở để tham mưu 

Uỷ ban nhân dân Thành phố công nhận các địa phương, đơn vị đạt danh hiệu 

văn hóa một cách chính xác, khách quan, đúng thực chất. 

- Việc đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa phải được tiến hành 

đúng theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh, Thành phố theo hướng 

ngày càng nâng cao về chất lượng. 

2. Yêu cầu 

Các thành viên BCĐ Thành phố được phân công phụ trách địa phương có 

trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát việc bình xét các danh hiệu văn hóa 

gồm: “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa nông thôn mới”; “Khóm văn minh đô 
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thị”; “Phường đô thị văn minh” tại các khóm, ấp, xã, phường để nắm tình hình, 

báo cáo Trưởng BCĐ Thành phố và Uỷ ban nhân dân Thành phố. 

II. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU VĂN HÓA 

TRONG PHONG TRÀO 

1. Quy trình thực hiện 

- Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa nông thôn mới” và “Khóm 

đô thị văn minh”: Tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 548/QĐ-UBND.HC của 

UBND Tỉnh. 

- Danh hiệu “Xã văn hóa nông thôn mới”: Không còn triển khai thực hiện 

(thực hiện theo Thông tư số 06/2022/TT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 của Bộ 

VHTT&DL về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 

của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL). 

- Danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”; “Thành phố 

trực thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh”: Thực hiện theo Quyết định số 

04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 

178/KH-UBND ngày 18/5/2023 của UBND Tỉnh quy định tiêu chí, trình tự, thủ 

tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

- Danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”: Thực 

hiện theo Kế hoạch số 39/KH-LĐLĐ ngày 31/5/2022 Liên đoàn Lao động Tỉnh 

về triển khai thực hiện Hướng dẫn số 58/HD-TLĐ ngày 10/5/2022 của Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định 2214/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào 

giai đoạn 2021 – 2026.    

2. Về mốc thời gian  

Thời gian cụ thể để các đơn vị, địa phương thực hiện theo Phụ lục 1. 

3. Về công tác khen thƣởng: Thực hiện theo Công văn số 307/UBND-

THVX ngày 02/7/2021 của UBND Tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng Phong 

trào trên địa bàn Tỉnh và các quy định liên quan về thi đua khen thưởng.      

4. Về hồ sơ, thủ tục công nhận các danh hiệu văn hóa: Thực hiện theo 

Quyết định số 509/QĐ-UBND-HC ngày 18/5/2022 của UBND Tỉnh về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số  

808/QĐ-UBND-HC ngày 03/8/2023 của UBND Tỉnh về việc công bố thủ tục 

hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.    

5. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo các cấp                                

- Các ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố có trách nhiệm theo 

dõi, hướng dẫn các địa phương thực hiện từng nội dung tiêu chuẩn, tiêu chí đánh 

giá và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào, nắm tình hình, kịp 
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thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở; cung cấp số liệu do ngành, 

đơn vị phụ trách để các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ công tác đánh 

giá, công nhận các danh hiệu văn hóa. 

- Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố, Ban Công tác cấp xã cử 

thành viên đại diện theo dõi, giám sát, nắm bắt thông tin, hỗ trợ Ban Vận động 

khóm, ấp, các Tổ Nhân dân tự quản trong quá trình thực hiện, đảm bảo công tác 

tổ chức diễn ra đúng quy trình, dân chủ và hiệu quả phù hợp với tình hình thực 

tế tại địa phương.    

- Các đơn vị chủ trì hướng dẫn đánh giá và công nhận các danh hiệu “Chợ 

văn minh, Chợ nông thôn mới hạng 2 và hạng 3”; “Cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; phối hợp cung cấp số liệu kết quả thực hiện về 

Phòng Văn hóa và Thông tin - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thành phố 

tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Tỉnh đúng thời gian quy định.             

6. Một số nội dung cần lƣu ý trong triển khai thực hiện 

a) Đối với việc nộp hồ sơ trực tuyến: 

- Hồ sơ nộp tại Hệ thống Một cửa điện tử của Ủy ban nhân dân các xã, 

phường tại địa chỉ https://dichvucong.dongthap.gov.vn/ gồm: 

+ Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (Mã số: 

1.000954.000.00.00.H20). 

+ Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (Mã số: 

1.001120.000.00.00.H20). 

- Hồ sơ nộp tại Hệ thống Một cửa điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố 

tại địa chỉ https://dichvucong.dongthap.gov.vn/ gồm: 

+ Thủ tục xét tặng danh hiệu “Ấp văn hóa nông thôn mới”, “Khóm 

văn minh đô thị hằng năm” (Mã số: 2.000440.000.00.00.H20). 

+ Thủ tục Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa (Ấp văn hóa nông 

thôn mới, Khóm văn minh đô thị) (đạt 05 năm liên tục). (Mã số:  

1.000933.000.00.00.H20).  

+ Thủ tục công nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”: sẽ 

có thông báo sau khi tỉnh hướng dẫn. 

* Lưu ý: Các thủ tục trên đều là Dịch vụ công toàn trình nên hồ sơ chỉ 

gửi nhận trực tuyến (khuyến khích các đơn vị, địa phương nộp hồ sơ đã ký số 

gửi trên phần mềm Một cửa điện tử, hạn chế gửi hồ sơ bản scan hình chưa ký 

số), không nộp hồ sơ văn bản giấy. BCĐ Thành phố sẽ cử đoàn kiểm tra đến 

kiểm tra, đánh giá lại kết quả thực hiện thủ tục hành chính trong Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 của các xã, phường 

(có Kế hoạch riêng). 

b) Đối với việc khen thưởng: 

- Khen thưởng danh hiệu “Gia đình văn hóa”: các địa phương tổ chức 

bình xét và khen thưởng các hộ gia đình đạt 03 năm liên tục (năm 2021, 2022, 
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2023) và biểu dương, khen thưởng vào dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn 

dân tộc (18/11/2023). Công tác khen thưởng thực hiện theo Công văn số 

307/UBND-THVX ngày 02/7/2021 của UBND Tỉnh về tiếp tục nâng cao chất 

lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn 

Tỉnh. Lưu ý: “Ngoài việc bố trí ngân sách theo quy định, các địa phương tăng 

cường xã hội hóa để thực hiện việc khen thưởng danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

đảm bảo tỷ lệ từ 5% đến 15% tổng số gia đình được công nhận gia đình văn hóa 

đủ 03 năm liên tục (không quá 15%)”. Việc khen thưởng này thực hiện theo 

chu kỳ 03 năm/ lần đối với những hộ đạt chuẩn liên tục; không khen lại các hộ 

đã khen năm 2021, 2022. 

- Năm 2023 vẫn tiếp tục thực hiện thủ tục Khen thưởng danh hiệu Khu 

dân cư văn hóa (Ấp văn hóa nông thôn mới, Khóm văn minh đô thị) đạt 05 năm 

liên tục. Các địa phương lưu ý thực hiện gửi hồ sơ trên cùng thời gian với hồ sơ 

đề nghị Thủ tục xét tặng danh hiệu “Ấp văn hóa nông thôn mới”, “Khóm văn 

minh đô thị hằng năm” để thuận tiện trong việc họp xét. 

7. Tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc: (Có kế hoạch riêng) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Thƣờng trực Ban Chỉ đạo Thành phố (Phòng Văn hóa 

và Thông tin Thành phố) 

- Chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn các xã, 

phường tổ chức bình xét gia đình văn hóa; hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục 

đề nghị và chủ trì phúc tra xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt 

chuẩn văn minh đô thị.  

- Tổng hợp số liệu do các ngành Thành phố cung cấp và thông báo đến 

các xã, phường, các tổ giám sát của Thành phố. 

- Chuẩn bị hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị về BCĐ Thành phố tổ chức 

họp xét công nhận các danh hiệu văn hóa. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 

về Ban Chỉ đạo Thành phố, Ban Chỉ đạo Tỉnh đúng thời gian quy định. 

2. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố 

- Hướng dẫn các xã, phường bình xét “Ấp đạt chuẩn văn hóa nông thôn 

mới”; “Khóm đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2023; hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục 

chủ trì phúc tra “Ấp đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Khóm đạt chuẩn văn 

minh đô thị” năm 2023, tổng hợp báo cáo kết quả về BCĐ Thành phố. 

- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn Ban Công tác xã, phường, Ban Vận 

động khóm, ấp thực hiện tốt nội dung, chương trình tổ chức Ngày hội “Đại 

đoàn kết toàn dân tộc” năm 2023. 

3. Phòng Kinh tế Thành phố 

- Hướng dẫn các xã, phường, Ban Quản lý Chợ bình xét chợ văn minh 

loại 1, 2, 3, hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đề nghị và chủ trì phúc tra chợ văn minh; 

báo cáo BCĐ Thành phố theo kế hoạch; 
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- Chuẩn bị hồ sơ thủ tục tham mưu BCĐ Thành phố đề nghị Tỉnh phúc tra 

chợ văn minh loại 1 đối với Chợ Sa Đéc. 

4. Phòng Nội vụ Thành phố 

Phối hợp Phòng Văn hóa và thông tin Thành phố thẩm định và trình Ủy 

ban nhân dân Thành phố công nhận và khen thưởng danh hiệu Khu dân cư văn 

hóa (Ấp văn hóa nông thôn mới, Khóm văn minh đô thị) đạt 05 năm liên tục. 

5. Liên đoàn Lao động Thành phố: 

Hướng dẫn và tổng hợp kết quả bình xét danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn 

văn hóa”; “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” theo 

hướng dẫn của Ban Chỉ đạo XDĐSVH Tỉnh và Liên đoàn Lao động Tỉnh. 

6. Các thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố 

- Theo dõi, hướng dẫn các địa phương thực hiện từng nội dung tiêu chuẩn, 

tiêu chí đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào do ngành phụ 

trách, nắm tình hình, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của địa phương.  

- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra việc tự bình xét của các xã, phường 

(theo Phụ lục 2). 

- Cung cấp các số liệu phục vụ việc bình xét, phúc tra do đơn vị mình phụ 

trách (nếu có) gửi về Văn phòng Thường trực BCĐ Thành phố trước ngày 

13/9/2023. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào trong năm 2023 về Văn phòng 

Thường Trực Ban Chỉ đạo trước ngày 05/12/2023. 

* Riêng đối với 09 đơn vị phụ trách trực tiếp 09 xã, phường thực hiện 

thêm các nhiệm vụ sau: 

- Theo dõi, hướng dẫn, giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào của 

xã, phường được phân công phụ trách. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào đối với các xã, phường phụ trách 

về Văn phòng Thường trực BCĐ Thành phố để tổng hợp báo cáo BCĐ Thành 

phố và Uỷ ban nhân dân Thành phố. 

- Căn cứ vào hồ sơ tự bình xét của các khóm, ấp, xã, phường và danh sách 

các nội dung vi phạm phục vụ bình xét để đánh giá kết quả tự bình xét của các 

khóm, ấp, xã, phường và phải có biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra, giám sát 

(có mẫu biên bản đính kèm). Lƣu ý: biên bản do ngành trực tiếp phụ trách kiểm 

tra, giám sát việc tự bình xét của các khóm, ấp, xã phường là căn cứ để họp 

BCĐ Thành phố nhằm xét kết quả cuối cùng để đưa ra kết luận cho việc công 

nhận các danh hiệu văn hóa.  

7. Ban Công tác các xã, phƣờng 

- Căn cứ vào kế hoạch của BCĐ Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức 

triển khai thực hiện kịp thời, đúng thời gian quy định. 
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- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương theo dõi hướng dẫn, 

đôn đốc thực hiện, tổng hợp, đầy đủ chính xác các số liệu của từng khóm, ấp 

phục vụ cho công tác phúc tra ấp, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; khóm, 

phường đạt chuẩn văn minh đô thị. 

- Kế hoạch và lịch họp xét “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa nông thôn 

mới”; “Khóm văn minh đô thị” các xã, phường gửi về Văn phòng Thường trực 

BCĐ Thành phố trước ngày 30/9/2023 và mời các thành viên BCĐ Thành phố 

phụ trách giám sát (theo phụ lục 2) đến tham gia các buổi bình xét gia đình, xã, 

phường, khóm, ấp văn hóa. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, khó khăn 

phát sinh, đề nghị các địa phương, đơn vị liên hệ trực tiếp với Văn phòng 

Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố (qua Phòng Văn hóa và Thông tin Thành 

phố, số điện thoại 0277.3861.320) để trao đổi, thống nhất thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT.BCĐ XDĐSVH Tỉnh; 

- Thành viên BCĐ Thành phố; 

- BCT XDĐSVH xã, phường; 

- Lưu: VT. 

TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Võ Thị Bình 
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BAN CHỈ ĐẠO XDĐSVH 

TỔ GIÁM SÁT 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Sa Đéc, ngày ….tháng 10 năm 2023 
 

BIÊN BẢN 

Giám sát kết quả tự đánh giá của danh hiệu khóm văn minh đô thị  

(hoặc ấp văn hóa nông thôn mới) năm 2023 

(Dành cho 9 ngành phụ trách 9 xã, phường) 

 
 

 Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-UBND.HC ngày 12 tháng 6 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về ban hành Quy định tiêu chuẩn và trình tự 

đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

 Hôm nay, vào lúc  giờ  ..phút, ngày  . tháng 10 năm 2023, Tổ 

giám sát việc bình xét đánh giá danh hiệu khóm văn minh đô th, ấp văn hóa 

nông thôn mới của Ban Chỉ đạo XDĐSVH Thành phố tiền hành giám sát tại 

                              .. 

 I. Thành phần dự h p gồm có: 

      i  i n   n  h           h nh  hố: 

 -  ng (bà):           ., chức vụ:         .... 

 -  ng (bà):           ., chức vụ:         .... 

 -  ng (bà):           ., chức vụ:           

 -  ng (bà):           ., chức vụ:           

                   h      : 

 -  ng (bà):                        .. 

 -  ng (bà):                        .. 

 -  ng (bà):                        .. 

 -  ng (bà):                        .. 

 -  ng (bà):                        .. 

 -  ng (bà):                        .. 

 -  ng (bà):                        .. 

 -  ng (bà):                        .. 

II. Nội dung giám sát: 



8 

Việc chấm điểm kết quả thực hiện nội dung tiêu chuẩn xây dựng danh 

hiệu khóm văn minh đô thị; ấp văn hóa nông thôn mới năm 2023. 

III. Kết quả cụ thể nhƣ sau: 

 

Số 

TT 

Đơn vị 
Số điểm đạt 

đƣợc 

 

Những nội dung trừ điểm 
(1)

 

 

Ghi chú 

1 Khóm A 
 .. điểm/100 

điềm 

Ví dụ:  

Tiêu chuẩn 2:  

Tại mục 4.a trừ 02 điểm do phát sinh trường hợp 

người mắc tệ nạn xã hội (08/04 trường hợp so với 

năm trước). 

Tiêu chuẩn 3:  

- Tại mục 1.a trừ 02 điểm do còn trường hợp lấn 

chiếm lòng đường, hè phố. 

 

2 

 
Ấp B  

 
 

 

* Lưu ý:  

- Những nội dung trừ điểm trong bảng chỉ cần nêu các nội dung xã, 

phường tự trừ và các nội dung do ngành giám sát cộng thêm hoặc trừ lại. 

- Biên bản gửi về Phòng VH&TT trước ngày 25/10/2023 để phục vụ cuộc 

họp kết luận điểm của BCĐ Thành phố về các danh hiệu khóm văn minh đô thị; 

ấp văn hóa nông thôn mới năm 2023. 
 

  Đại diện đơn vị  

phụ trách giám sát 

 

Ký tên và đóng dấu của 

đơn vị mình 
 

 

 

 

 

 
 

 



PHỤ LỤC 1 

Thời gian đánh giá các danh hiệu văn hóa trong Phong trào năm 2023 

 
 

TT Nội dung Thời gian tiến hành Thời gian báo cáo Ghi chú 

01 

Ban Chỉ đạo Thành phố gửi hồ sơ 

đăng ký danh hiệu “Thành phố trực 

thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn 

minh” giai đoạn 2022-2024 gửi về 

tỉnh. 

Trước ngày 20/9/2023 

  

02 

Ban Chỉ đạo các phường gửi hồ sơ 

đăng ký danh hiệu “Phường, thị trấn 

đạt chuẩn đô thị văn minh”;  giai 

đoạn 2022-2024 gửi về Ban Chỉ đạo 

thành phố 

Trước ngày 20/9/2023 

  

03 

Thành phố thông báo số liệu về vi 

phạm pháp luật trong các lĩnh vực: y 

tế, giáo dục, an ninh trật tự, nghĩa vụ 

quân sự, môi trường, trật tự đô thị   

cho Ban Công tác các xã, phường 

Từ ngày 01/9/2023 đến ngày 

20/9/2023 
Trước ngày 20/9/2023 

Phòng Phòng Văn hoá và Thông tin 

chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu 

do các ngành Thành phố cung cấp 

và thông báo đến các tổ trưởng và 

các  xã, phường 

04 
Bình xét, đánh giá và công nhận 

danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

Bắt đầu từ ngày 01/10/2023 và 

kết thúc trước ngày 15/10/2023 

Trước ngày 20/10/2023 gửi 

kết quả về Ban Chỉ đạo Thành 

phố theo mẫu 01 

Lưu ý: Thủ tục hành chính thực 

hiện trên Hệ thống Một cửa điện tử 

của cấp xã 

 

05 
Xét khen thưởng hộ gia đình đạt 03 

năm liên tục (năm 2020, 2021, 2023) 

Từ ngày 15/10/2023 đến 

ngày 18/11/2023. 

 Trước ngày 21/10/2023, soạn 

Công văn đề nghị bố trí kinh phí 

khen thưởng  (trong đó có số hộ 

đề xuất khen thưởng + danh 

sách + kinh phí khen ) kèm mẫu 

1 gửi về Phòng Văn hoá và 

Thông tin,  Phòng Tài chính - 

Kế hoạch TP 

Báo cáo kết quả khen 

thưởng về Văn phòng 

Thường Trực Ban Chỉ đạo 

Thành phố trước ngày 

20/11/2023 theo mẫu 03. 

Khen thưởng vào dịp tổ chức Ngày 

hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 

(18/11/2023).  

Gửi hồ sơ qua Hệ thống Một cửa 

điện tử của cấp xã 
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06 

Bình xét, đánh giá “Ấp văn hóa 

nông thôn mới”; “Khóm văn minh 

đô thị” 

Bắt đầu từ ngày 01/10/2023 và 

kết thúc trước ngày 22/10/2023 

Trước ngày 23/10/2023  

xã, phƣờng gửi kết quả về 

Ban Chỉ đạo Thành phố 

theo mẫu 02 

Lưu ý: Gửi hồ sơ qua Hệ thống Một 

cửa điện tử của Thành phố (từ ngày 

26/10/2023-27/10/2023) 

 

07 

Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn 

hóa (Ấp văn hóa nông thôn mới, 

Khóm văn minh đô thị) (đạt 05 năm 

liên tục) 

Bắt đầu từ ngày 01/10/2023 và 

kết thúc trước ngày 23/10/2023 
Trước ngày 25/10/2023   

Lưu ý: Gửi hồ sơ qua Hệ thống Một 

cửa điện tử của Thành phố (từ ngày 

26/10/2023-27/10/2023) 

08 

Bình xét, đánh giá danh hiệu “Cơ 

quan đạt chuẩn văn hóa”; “Đơn vị 

đạt chuẩn văn hóa”; “Doanh nghiệp 

đạt chuẩn văn hóa” 

  Thực hiện theo hướng dẫn của Tỉnh  

09 

Ban Chỉ đạo Thành phố tiến hành 

họp, đánh giá, thẩm định kết quả tự 

bình xét của các khóm, ấp.  

Từ ngày 26/10/2023 đến 

ngày 31/10/2023   
 

Phòng Phòng Văn hoá và Thông tin 

tổng hợp các bảng tổng hợp và các 

bộ hồ sơ hoàn chỉnh của tất cả xã, 

phường, khóm, ấp và các nội dung 

chuẩn bị cuộc họp 

10 
Xét công nhận “Chợ văn minh, chợ 

nông thôn mới” 

Các đơn vị chợ loại 1, loại 

2, loại 3 tự tổ chức chấm 

điểm, hoàn chỉnh hồ sơ gửi 

về phòng Kinh tế Thành phố 

trước ngày 01/11/2023. 

Phòng Kinh tế tham mưu 

Ban Chỉ đạo Thành phố tổ 

chức Đoàn phúc tra trong 

tháng 11/2023 

Phòng Kinh tế chuẩn bị hồ sơ họp 

xét chợ văn minh và báo cáo kết quả 

phúc tra về Văn phòng Thường 

Trực Ban Chỉ đạo Thành phố 

11 

Ban Chỉ đạo Thành phố tiến hành 

họp, đánh giá, thẩm định kết quả tự 

bình xét của danh hiệu “Chợ văn 

minh, chợ nông thôn mới. 

Từ ngày 05/11/2023 đến 

ngày 20/11/2023 

 Phòng Phòng Văn hoá và Thông tin 

tổng hợp hồ danh hiệu “Chợ văn 

minh, chợ nông thôn mới” và các 

nội dung chuẩn bị cuộc họp. 

Đơn vị phối hợp: Phòng Kinh tế,  

12 

Ban Chỉ đạo Thành phố tiến hành 

họp, đánh giá, thẩm định kết quả tự 

bình xét của danh hiệu “Cơ quan đạt 

chuẩn văn hóa”; “Đơn vị đạt chuẩn 

văn hóa”; “Doanh nghiệp đạt chuẩn 

văn hóa”. 

Từ ngày 25/11/2023 đến 

ngày 13/12/2023 

 Phòng Phòng Văn hoá và Thông tin 

tổng hợp hồ sơ các danh hiệu “Cơ 

quan đạt chuẩn văn hóa”; “Đơn vị 

đạt chuẩn văn hóa”; “Doanh 

nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, và các 

nội dung chuẩn bị cuộc họp. 
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Đơn vị phối hợp: Liên đoàn Lao 

động Thành phố 

12 

Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” năm 2023 

 Trước ngày 05/12/2023 

Các ngành thành viên BCĐ Thành 

phố và Ban Công tác xã, phường 

thực hiện báo cáo gửi về Văn 

phòng Thường Trực Ban Chỉ đạo 

Thành phố 

 
Báo cáo số liệu đời sống văn hóa cơ 

sở năm 2023.      
Tháng 11/2023 

Báo cáo về Phòng VH&TT 

trước ngày 13/11/2023  

(Kèm Biểu mẫu số 04) 

Các xã, phường báo cáo 

13 Tổ chức Hội nghị sơ kết 
Trong khoản từ ngày 15 - 

31/12/2023 

 Phòng Phòng Văn hoá và Thông tin 

phối hợp các ngành liên quan chuẩn 

bị nội dung Hội nghị 

(Có kế hoạch riêng) 

14 

Ban Chỉ đạo Thành phố tiến hành tự 

bình xét danh hiệu “Thành phố trực 

thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn 

minh” giai đoạn 2022-2024  

Bắt đầu từ tháng 04/2024  
Thời gian gửi hồ sơ về tỉnh thực hiện 

theo hướng dẫn của BCĐ tỉnh 

15 

Ban Chỉ đạo các phường tiến hành 

tự bình xét danh hiệu “Phường, thị 

trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”;  
giai đoạn 2022-2024 gửi về BCĐ 

thành phố 

Bắt đầu từ tháng 04/2024  
Thực hiện theo hướng dẫn của BCĐ 

tỉnh 
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PHỤ LỤC 2 

Bảng phân công các thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH”  

Thành phố phụ trách địa phƣơng và tham dự bình xét tại các xã, phƣờng trên địa bàn Thành phố năm 2023 

 

TT Xã, phƣờng 

Đơn vị phụ trách trực tiếp 

các xã, phƣờng 

 (Trƣởng đoàn) 

Thành viên tham dự các buổi bình xét tại các địa phƣơng 

 năm 2023 (các thành viên đoàn) 

1 Phường 1 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường Thành phố  

- Nhân viên Trung tâm VH-TT&TT TP– Thành viên Tổ giúp việc BCĐ 

- Chuyên viên phòng Quản lý đô thị  TP– Thành viên Tổ giúp việc BCĐ 

- Chuyên viên phòng Văn hoá – Thông tin TP – Thành viên Tổ giúp việc BCĐ 

2 Phường 2 Ủy ban MTTQVN TP 

- Đại diện lãnh đạo phòng Văn hoá – Thông tin TP 

- Viên chức Ban Quản lý chợ – Thành viên Tổ giúp việc BCĐ 

- Chuyên viên phòng Kinh tế – Thành viên Tổ giúp việc BCĐ (phụ trách chợ VM) 

- Chuyên viên phòng Văn hoá – Thông tin TP – Thành viên Tổ giúp việc BCĐ 

3 Phường 3 Liên đoàn Lao động TP 

- Đại diện lãnh đạo phòng Văn hoá – Thông tin TP 

- Đại diện lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh TP 

- Chuyên viên UBMTTQVN TP – Thành viên Tổ giúp việc BCĐ 

- Chuyên viên phòng Văn hoá – Thông tin TP – Thành viên Tổ giúp việc BCĐ 

4 Phường 4 Phòng LĐ - TB & XH 

- Đại diện lãnh đạo phòng Văn hoá – Thông tin TP 

- Đại diện lãnh đạo Hội  Người Cao tuổi TP 

- Chuyên viên phòng GD&ĐT – Thành viên Tổ giúp việc BCĐ 

- Chuyên viên phòng Văn hoá – Thông tin TP – Thành viên Tổ giúp việc BCĐ 

5 Phường An Hòa Phòng Quản lý Đô thị 

- Đại diện lãnh đạo Thành đoàn Sa Đéc 
- Chuyên viên phòng Tư pháp – Thành viên Tổ giúp việc BCĐ 

- Chuyên viên phòng TN&MT – Thành viên Tổ giúp việc BCĐ 

- Chuyên viên phòng Văn hoá – Thông tin TP – Thành viên Tổ giúp việc BCĐ 

6 
Phường Tân Quy 

Đông 

Phòng Giáo dục & Đào 

tạo 

- Đại diện lãnh đạo phòng Văn hoá – Thông tin TP 

- Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố 

- Đại diện Đội Tổng hợp - Công an Thành phố/ Thành viên Tổ giúp việc BCĐ 

- Chuyên viên phòng Văn hoá – Thông tin TP – Thành viên Tổ giúp việc BCĐ 
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7 xã Tân Phú Đông 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

- Đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ TP 

- Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học TP 

- Chuyên viên phòng Y tế – Thành viên Tổ giúp việc BCĐ 

- Chuyên viên phòng Văn hoá – Thông tin TP – Thành viên Tổ giúp việc BCĐ 

8 xã Tân Quy Tây Ban Tuyên giáo 

- Đại diện lãnh đạo Công an TP 

- Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân TP 

- Chuyên viên phòng Kinh tế – Thành viên Tổ giúp việc BCĐ (phụ trách nông thôn mới) 

- Chuyên viên phòng Văn hoá – Thông tin TP – Thành viên Tổ giúp việc BCĐ 

9 xã Tân Khánh Đông Phòng Kinh tế 

- Đại diện lãnh đạo phòng Tư pháp TP 

- Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy 

- Chuyên viên phòng LĐTB&XH  TP– Thành viên Tổ giúp việc BCĐ 

- Chuyên viên phòng Văn hoá – Thông tin TP – Thành viên Tổ giúp việc BCĐ 

 

 

* Lƣu ý:  

- Khi xã, phường tổ chức bình xét, đánh giá danh hiệu “Ấp văn hóa nông thôn mới”; “Khóm văn minh đô thị” thì phải gửi thư 

mời cho các thành viên phụ trách đơn vị mình đến giám sát theo bảng phân công trên.  

- Gửi trước 01 bộ hồ sơ tự danh giá các khóm, ấp cho đơn vị giám sát chậm nhất 02 ngày trước khi tổ chức họp bình xét. Ví dụ: 

Phường 4 tổ chức bình xét ngày 20/10/2023 thì phải gửi 01 bộ hồ sơ tự đánh giá cho Phòng LĐ-TB&XH TP trước ngày 

19/10/2023 để đơn vị giám sát có thời gian nghiên cứu. 

- Tránh trường hợp xã, phường tổ chức họp nhưng không có sự có mặt của đơn vị giám sát. Vì biên bản giám sát của thành viên 

BCĐ Thành phố (như trên) là căn cứ để Họp BCĐ Thành phố, nếu không có, xem như địa phương đó không đạt. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ, PHƢỜNG…… 

Số:          /BC-UBND 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                   

 ……………, ngày     tháng      năm 2023 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ BÌNH XÉT GIA ĐÌNH VĂN HOÁ NĂM 2023 VÀ ĐĂNG KÝ NĂM 2024 

 

TT Khóm, ấp 

Tổng số 

hộ 

năm 

2023 

TS hộ 

đăng ký 

năm  

2023 

TS hộ đạt 

tiêu chuẩn 

GĐVH 

Gia đình có trẻ em 

Gia đình 

không có trẻ 

em 

Hộ đạt 3 năm 

liên tục (2021 

- 2023 

Số hộ đƣợc 

khen 3 

năm liên 

tục (2021 - 

2023 

TS hộ GĐ đăng ký 

năm 2024 

TS 

hộ 

Tỷ 

lệ 

% 

Số 

hộ 

Tỷ 

lệ % 

TS 

hộ 

Số hộ 

đạt 

tiêu 

chuẩn  

Tỷ 

lệ 

% 

Số hộ 

đạt 

Tỷ lệ 

% 

Hộ đạt 

3 năm 

liên tục 

Tỷ 

lệ 

Số 

hộ 

đƣợc 

khen 

Tỷ 

lệ 

TS 

hộ 

Số 

hộ 

ĐK 

2024 

Tỷ 

lệ % 

1                   

2                   

…                   

 

 
Nơi nhận: 

- Phòng VH&TT; 

- Lưu VT. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 
Gửi kết quả về Ban Chỉ đạo Thành phố trước ngày 20/10/2023 

Mẫu 01 
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UBND XÃ, PHƯỜNG    . 

BAN CÔNG TÁC XDĐSVH 

 

Số:           /BCT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

…., ngày ….tháng 10 năm 2023 

 
BẢNG TỔNG HỢP  

Kết quả tự đánh giá của danh hiệu khóm văn minh đô thị ( hoặc ấp văn hóa nông thôn mới) năm 2023 

 

- Thời gian tổ chức buổi tự bình xét:  .. giờ . phút, ngày  ..tháng 10 năm 2023,  

- Thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố dự giám sát buổi tự bình xét gồm:              . 

- Kết quả cụ thể như sau: 

 

Số 

TT 

 

Đơn vị 

Số điểm đạt 

đƣợc 

 

Những nội dung trừ điểm 

 

Ghi chú 

1 Khóm A  .. điểm/100 điềm 

Ví dụ:  

Tiêu chuẩn 2:  

Tại mục 4.a trừ 02 điểm do phát sinh trường hợp người mắc tệ 

nạn xã hội (08/04 trường hợp so với năm trước). 

Tiêu chuẩn 3:  

- Tại mục 1.a trừ 02 điểm do còn trường hợp lấn chiếm lòng 

đường, hè phố. 

Ví dụ: 

Đề nghị Ban Chỉ đạo Thành phố xét 

tặng danh hiệu “Khóm văn minh đô 

thị” năm 2023 

2 

 
Ấp B  

 
 

 

Nơi nhận: 

- Phòng VH&TT; 

- Lưu VT. 

 

 TRƢỞNG BAN 

 

 

 

Gửi kết quả về Ban Chỉ đạo Thành phố trước ngày 22/10/2023   

Mẫu 02 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ, PHƢỜNG…… 

Số:          /BC-UBND 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                   

 ……………, ngày     tháng      năm 2023 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ KHEN THƢỞNG HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT 03 NĂM LIÊN TỤC 

 (giai đoạn 2020, 2021, 2023) 

 

 

TT Khóm, ấp 
TS hộ năm 

2023 

Số hộ đạt 3 

năm liên tục 
(2020, 2021, 

2023) 

Tỷ lệ hộ đạt 3 

năm liên tục 
(2020, 2021, 

2023) 

Số hộ 

đƣợc khen 

Tỷ lệ 

hộ đƣợc 

khen 

Số tiền đã khen 

(triệu đồng) 
Trong đó xã hội 

hóa 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

 Tổng        

 
Nơi nhận: 

- Phòng VH&TT; 

- Lưu VT. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

Báo cáo kết quả khen thưởng về Văn phòng Thường Trực Ban Chỉ đạo Thành phố trước ngày 20/11/2023  

 

 

 

Mẫu 03 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ, PHƢỜNG…… 

Số:         /BC-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                   

 ……………, ngày     tháng      năm 2023 

 

BÁO CÁO 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ NĂM 2023 

 

Công tác tập huấn Công tác tuyên truyền 

Khen 

thƣởng 

 

Kinh phí 

cấp  

cho BCT 

Phong trào TDTT 
Tổng số 

"ngƣời 

tốt, việc 

tốt” đƣợc 

bình xét 

Xã hội hóa văn hóa ( inh  hí Nhân  ân   ng g  ) 

Số lớp  
Số h c 

viên 

Cấp xã 

Cấp xã Cấp xã 
Dân 

số 

 Số ngƣời tham 

gia luyện tập 

TDTT thƣờng 

xuyên 

Tỷ lệ 

trên 

tổng số 

dân (%) 

Xây dựng 

quỹ "Xóa 

đói giảm 

nghèo" 

Xây dựng 

quỹ "Đền 

ơn đáp 

nghĩa" 

Xây dựng quỹ 

"Nhân đạo, từ 

thiện và hỗ 

trợ khó khăn" 

Xây dựng 

thiết chế 

văn hóa cơ 

sở 

Số cuộc 

tuyên 

truyền 

Số ngƣời 

tham dự 

                            

 

Việc cƣới Việc tang Lễ hội Thực hiện Quy ƣớc khóm, ấp 

Tổng số 

đám 

cƣới 

Số đám 

cƣới theo 

Nếp sống 

văn hóa 

mới 

Số đám 

cƣới vi 

phạm Nếp 

sống văn 

hóa mới 

Tổng số 

đám 

tang 

Số đám 

tang theo 

Nếp sống 

văn hóa 

mới 

Số đám 

tang vi 

phạm 

Nếp sống 

văn hóa 

mới 

Số đám 

tang 

thực 

hiện 

hỏa 

táng 

Số lễ hội 

dân gian 

Số lễ hội 

Lịch sử 

cách 

mạng 

Số lễ 

hội 

khác 

Số Quy 

ƣớc đã 

đƣợc 

phê 

duyệt 

Số Quy ƣớc 

chƣa đƣợc phê 

duyệt 

Số Quy ƣớc 

đƣợc xây dựng 

mới, sửa đổi, bổ 

sung trong năm 

2023 

                          

 

Nơi nhận: 

- Phòng VH&TT; 

- Lưu VT. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

Báo cáo về Phòng Văn hoá và Thông tin Thành phố trước ngày 13/11/2023 

Mẫu 04 
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